PHỤ LỤC
(đính kèm công văn 1035/GDĐT-VP ngày 03/4/2017)

A. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1.
	Thông tư
	14-GDĐT ngày 05/8/1997
	Hướng dẫn về tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học
	Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	10/5/2016

	2.
	Quyết định
	26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001
	Quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở
	Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	10/5/2016

	3.
	Quyết định
	41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006
	Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

	Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra các kỳ thi.
	28/11/2016

	4.
	Quyết định
	49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
	Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
	02/3/2016

	5.
	Thông tư
	06/2009/TT- BGDĐT ngày 31/3/2008
	Sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
	Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
	02/3/2016

	6.
	Thông tư
	36/2009/TT- BGDĐT ngày 04/12/2009
	Quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
	Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	10/5/2016

	7.
	Thông tư
	12/2010/TT- BGDĐT ngày 29/3/2010
	Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	27/5/2016

	8.
	Thông tư
	32/2010/TT- BGDĐT ngày 02/12/2010
	Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
	Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	10/5/2016

	9.
	Thông tư
	02/2011/TT- BGDĐT ngày 20/01/2011
	Quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục
	Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	01/7/2016

	10.
	Thông tư
	12/2012/TT- BGDĐT ngày 03/4/2012
	Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
	Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
	16/02/2016

	11.
	Thông tư
	01/2013/TT- BGDĐT ngày 29/01/2013
	Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
	Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
	06/5/2016

	12.
	Thông tư
	36/2013/TT- BGDĐT ngày 06/11/2013
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT- BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
	10/5/2016

	13.
	Thông tư liên tịch
	18/2011/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011
	Quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế
	Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	30/6/2016

	14.
	Thông tư liên tịch
	22/2013/TTLT- BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013
	Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non
	Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	30/6/2016

	15.
	Thông tư liên tịch
	20/2014/TTLT- BGDĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 30/5/2014
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 thang 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
	16/5/2016

	16.
	Thông tư liên tịch
	14/2015/TTLT- BGDĐT- BLĐTBXH-BTC ngày 16/7/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
	16/5/2016

	Tổng số: 16 văn bản


B. Văn bản hết hiệu lực một phần
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	1.
	Quyết định
	42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007
	Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
	Quy định về sinh viên và công tác sinh viên của các trường đại học, học viên, trường đại học
	Thông tư số 10/2016/TT- BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
	23/5/2016

	2.
	Quyết định
	30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008
	Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
	Các quy định về tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
	Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
	10/8/2016

	3.
	Quyết định
	27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005
	Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
	Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm đ Khoản 1 Điều 4
	Thông tư số 35/2015/TT- BGDĐT ngày 31/12/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
	26/02/2016

	4.
	Quyết định
	18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007
	Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp
	Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại khoản 1 Điều 10
	Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn
	13/5/2016

	5.
	Quyết định
	58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/10/2008
	Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non
	Điều 4
	Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện hành vi chuyển đổi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	30/6/2016

	6.
	Thông tư
	28/2009/TT- BGDĐT ngày 24/5/2009
	Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
	Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại khoản 1 Điều 9
	Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn
	13/5/2016

	7.
	Thông tư
	24/2010/TT- BGDĐT ngày 02/8/2010
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
	Khoản 2 Điều 13
	Thông tư số 30/2015/TT- BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	25/01/2016

	8.
	Thông tư
	03/2011/TT- BGDĐT ngày 28/01/2011
	Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
	Các quy định liên quan đến tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ tin học tại khoản 5 Điều 3
	Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
	10/8/2016

	9.
	Thông tư
	48/2011/TT- BGDĐT ngày 25/10/2011
	Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
	Quy định về giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại điểm a khoản 1 Điều 5
	Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn
	13/5/2016

	10.
	Thông tư
	57/2011/TT- BGDĐT ngày 02/12/2011
	Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
	Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ
	Thông tư số 32/2015/TT- BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
	01/02/2016

	11.
	Thông tư
	20/2012/TT- BGDĐT ngày 12/6/2012
	Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT về việc Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
	Các quy định đối với các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo tiến sĩ
	Thông tư số 32/2015/TT- BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
	01/02/2016

	12.
	Thông tư
	30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014
	Quy định đánh giá học sinh tiểu học
	Khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11
	Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	06/11/2016

	13.
	Thông tư
	47/2014/TT- BGDĐT ngày 31/12/2014
	Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
	Quy định về giám định mức giờ dạy đối với giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách tại Điều 6
	Thông tư số 08/2016/TT- BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm trừ giờ dạy cho giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm công tác công đoàn
	13/5/2016

	Tổng số: 13 văn bản


C. Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
	TT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	I
	Văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

	1
	Quyết định
	85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010
	Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
	Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
	01/9/2016

	2
	Quyết định
	12/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013
	Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
	01/9/2016

	3
	Quyết định
	36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013
	Quyết định của của Thủ tướng Chính phủ Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
	01/9/2016

	II
	Văn bản do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành

	4
	Thông tư liên tịch
	65/2011/TTLT- BGDĐT-BTC- BKHĐT ngày 22/12/2011
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tương Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
	Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
	01/9/2016

	5
	Thông tư liên tịch
	27/2013/TTLT- BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013
	Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
	Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
	01/9/2016

	Tổng số: 05 văn bản


